Chương 4: 

LUẬT NHÀ NƯỚC
	Câu 1
	Bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam ra đời năm nào?
	

	A)
	1945
	

	B)
	1946
	

	C)
	1950
	

	D)
	1954
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 2
	Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được ghi nhận lần đầu tiên trong bản Hiến pháp nào?
	

	A)
	Hiến pháp năm 1946
	

	B)
	Hiến pháp năm 1959
	

	C)
	Hiến pháp năm 1980
	

	D)
	Hiến pháp năm 1992
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 3
	Cho đến nay nước ta đã có mấy bản Hiến pháp
	

	A)
	3
	

	B)
	4
	

	C)
	5
	

	D)
	6
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 4
	Hiến pháp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam ra đời năm nào?
	

	A)
	1980
	

	B)
	2013
	

	C)
	1995
	

	D)
	1992
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 5
	Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại điều bao nhiêu trong Hiến pháp 2013?
	

	A)
	Điều 3
	

	B)
	Điều 4
	

	C)
	Điều 5
	

	D)
	Điều 6
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 6
	Cách thức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND là:
	

	A)
	Phổ thông, bình đẳng.
	

	B)
	Trực tiếp
	

	C)
	Bỏ phiếu kín
	

	D)
	Cả A, B, C đều đúng
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 7
	Hình thức sở hữu nào dưới đây không được Hiến pháp 1992 quy định?
	

	A)
	Sở hữu toàn dân.
	

	B)
	Sở hữu tập thể.
	

	C)
	Sở hữu tư nhân.
	

	D)
	Sở hữu nước ngoài.
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 8
	Đường lối phát triển kinh tế của đất nước ta theo Hiến pháp 2013 là:
	

	A)
	Phát triển kinh tế XHCN.
	

	B)
	Phát triển kinh tế tự do, thị trường.
	

	C)
	Phát triển kinh tế đối ngoại
	

	D)
	Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 9
	Theo Hiến pháp 2013 thì giáo dục được coi là:
	

	A)
	Một chính sách quan trọng.
	

	B)
	Quốc sách hàng đầu.
	

	C)
	Một chiến lược lâu dài.
	

	D)
	Một lĩnh vực phải đặc biệt quan tâm.
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 10
	Mục tiêu của chính sách văn hóa, giáo dục theo Hiến pháp 2013 là:
	

	A)
	Bảo vệ những giá trị dân tộc.
	

	B)
	Xây dựng con người mới, cuộc sống mới.
	

	C)
	Tạo ra lực lượng sản xuất đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.
	

	D)
	Tất cả các mục tiêu trên.
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 11
	Việc chăm sóc sức khỏe của người dân theo Hiến pháp 2013 là việc của:
	

	A)
	Nhà nước.
	

	B)
	Xã hội.
	

	C)
	Nhân dân.
	

	D)
	Tất cả các chủ thể trên.
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 12
	Quyền nào sau đây không phải là quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013?
	

	A)
	Quyền chính trị
	

	B)
	Quyền kinh doanh
	

	C)
	Quyền nộp đơn xin phá sản
	

	D)
	Quyền học tập
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 13
	Độ tuổi để có thể bầu cử của công dân theo Hiến pháp 2013?
	

	A)
	16
	

	B)
	17
	

	C)
	18
	

	D)
	19
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 14
	Độ tuổi để có thể ứng cử của công dân theo Hiến pháp 2013?
	

	A)
	18
	

	B)
	19
	

	C)
	20
	

	D)
	21
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 15
	Ai là người có quyền tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài?
	

	A)
	Thủ tướng chính phủ
	

	B)
	Chánh án tòa án nhân dân tối cao
	

	C)
	Chủ tịch nước
	

	D)
	Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
	

	Đáp án
	C
	


Chương 5: 
LUẬT HÀNH CHÍNH

	Câu 1
	Bộ luật hành chính của nước ta được ban hành năm nào?
	

	A)
	1998
	

	B)
	2000
	

	C)
	2003
	

	D)
	Chưa được ban hành.
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 2
	Cấp hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam là:
	

	A)
	Quốc hội
	

	B)
	Chủ tịch nước
	

	C)
	Chính phủ
	

	D)
	Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 3
	Cơ quan nào dưới đây không phải cơ quan hành chính Nhà nước?
	

	A)
	UBND các cấp
	

	B)
	Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND.
	

	C)
	Viện kiểm sát Nhân dân các cấp.
	

	D)
	Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 4
	Chức năng của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc nhánh quyền lực nào?
	

	A)
	Lập pháp
	

	B)
	Hành pháp
	

	C)
	Tư pháp
	

	D)
	Cả ba đáp án trên đều đúng.
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 5
	Đối tượng nào dưới đây không phải là cán bộ, công chức?
	

	A)
	Hiệu trưởng trường công lập.
	

	B)
	Giáo viên trường công lập.
	

	C)
	Chủ tịch UBND xã.
	

	D)
	Giám đốc sở Tư pháp.
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 6
	Cán bộ, công chức không được phép làm gì?
	

	A)
	Nghỉ hàng năm theo quy định của  Luật lao động.
	

	B)
	Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội theo quy định của pháp luật.
	

	C)
	Đình công.
	

	D)
	Hưởng các ưu đãi khi làm việc theo quy định của pháp luật.
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 7
	Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:
	

	A)
	Làm việc cho cơ quan Nhà nước thì được gọi là cán bộ, công chức.
	

	B)
	Cán bộ, công chức phải là công dân Việt Nam.
	

	C)
	Cán bộ, công chức có thể là người nước ngoài.
	

	D)
	 Là cán bộ, công chức thì không bao giờ bị sa thải.
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 8
	Đặc thù của Tố tụng hành chính là:
	

	A)
	Khởi kiện trực tiếp ra Tòa nếu không đồng ý với quyết định hành chính.
	

	B)
	Khiếu nại trực tiếp với người đã ra quyết định hành chính sau đó mới khởi kiện ra Tòa.
	

	C)
	Cả hai phương án trên đều là đặc thù của Tố tụng hành chính.
	

	D)
	Cả hai phương án trên đều không phải là đặc thù của Tố tụng hành chính.
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 9
	Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là:
	

	A)
	100.000  đến 200.000 đồng
	

	B) 
	500.000 đến 1000.000 đồng
	

	C)
	50.000 đến 100.000 đồng
	

	D)
	1.000.000 đến 2.000.000 đồng
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 10
	Thả rông trâu, bò, ngựa, chó hoặc động vật khác trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng bị phạt vi phạm hành chính với mức phạt
	

	A)
	100.000  đến 200.000 đồng
	

	B) 
	500.000 đến 1000.000 đồng
	

	C)
	50.000 đến 100.000 đồng
	

	D)
	1.000.000 đến 2.000.000 đồng
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 11
	Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt
	

	A)
	100.000  đến 200.000 đồng
	

	B) 
	500.000 đến 1000.000 đồng
	

	C)
	50.000 đến 100.000 đồng
	

	D)
	1.000.000 đến 2.000.000 đồng
	

	Đáp án
	B



	

	Câu 12
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với những hành vi vi phạm sau:
	

	A)
	Thuê hoặc lối kéo người khác đánh nhau
	

	B)
	Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ: Dao, lê, mã tấu, dây xích, côn, gậy…
	

	C)
	Tàng trữ, vận chuyển đèn trời
	

	D
	Cả 3 phương án trên
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 13
	Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau:
	

	A)
	Tàng trữ, cất dấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại: Dao, búa nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng
	

	B)
	Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	

	C)
	Say rượu bia gây mất trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu hình sự
	

	D)
	Thả rông trâu bò ngoài đường
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 14
	Gây tiếng động lớn làm ồn ào huyên náo trong khoảng từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau sẽ bị phạt với mức
	

	A)
	100.000 đ- 200.000 đ
	

	B)
	1.000.000 đ- 2000.000 đ
	

	C)
	3.00.000đ -  500.000 đ
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	A - Ở điều 8 –chương 2
	

	Câu 15
	 Dùng loa phóng thanh, chiêng, chống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền bị phạt
	

	A)
	100.000 đ- 200.000 đ
	

	B)
	1.000.000 đ- 2000.000 đ
	

	C)
	3.00.000đ -  500.000 đ
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	


	Đáp án
	C - Ở điều 8 Chương 2
	

	Câu 16
	Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi sau
	

	A)
	Không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa tín ngưỡng…
	

	B)
	Không có vé mà vào những nơi quy định phải có vé
	

	C)
	Có lời nói hoặc cử chỉ thô thiển, tục tiễu thiếu văn hóa ở nơi công cộng.
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều đúng
	

	Đáp án
	D - Ở điều 10 chương 2
	

	Câu 17
	Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi sau:
	

	A)
	Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
	

	B)
	Không thực hiện đúng quy định về điều chỉnh, bổ sung hoặc những thay đổi khác trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
	

	C)
	Không thực hiện đúng những quy định về khai báo tạm vắng
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều đúng
	

	Đáp án
	D - ở điều 11 chương 2
	

	Câu 18
	Đối với hành vi sử dụng chứng minh nhân dân để thế chấp nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác bị phạt số tiền bao nhiêu?
	

	A)
	1000.000 – 2000.000 đ
	

	B)
	2000.000 – 3.000.000 đ
	

	C)
	3.000.000 – 5.000.000 đ
	

	D)
	Cả 3 phương án trên là sai
	

	Đáp án
	C- điều 12 Chương 2
	

	Câu 19
	Phạt tiền từ 1.000.000 -2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau
	

	A)
	Trộm cắp tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
	

	B)
	Công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
	

	C)
	Sử dụng trái phép tài sản của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều đúng
	

	Đáp án
	D – Điều 18 chương 2
	

	Câu 20
	Phạt tiền từ 5.000.000 đ đến 10.000.000 đ đối với hành vi sau:
	

	A)
	Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép 
	

	B)
	Dùng nhà của mình hoặc địa điểm khác để chứa bạc, gá bạc
	

	C)
	Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều đúng
	

	Đáp án
	D – điều 23 -Chương2
	

	Câu 21
	Phạt tiền từ 200.000 – 500000 đ  đối với hành vi vi phạm sau
	

	A)
	Say rượu bia ở công sở
	

	B)
	Say rượu bia ở nhà hàng, quán ăn
	

	C)
	Uống rượu bia trong các trường phổ thông
	

	D)
	Say rượu bia ở những nơi công cộng
	

	Đáp án
	C – điều 24 – chương 2
	

	Câu 22
	Xúi dục, cưỡng ép, tạo điều kiện cho trẻ em dưới 16 tuổi uống rượu bia sẽ bị phạt mức phạt:
	

	A)
	60.000 – 100.000 đ
	

	B)
	2.00.000 – 5.00.000
	

	C)
	100.000-2.000.000 đ
	

	D)
	50.000 – 1.000.000 đ
	

	Đáp án
	B – điều 24 – chương 2
	

	Câu 23
	trích dẫn nội dung thông tin số của tổ chức, cá nhân khác mà theo quy định của pháp luật là được phép trích dẫn nhưng không nêu rõ nguồn gốc của thông tin đó sẽ bị phạt
	

	A)
	60.000 – 100.000 đ
	

	B)
	2.00.000 – 5.00.000
	

	C)
	100.000-2.000.000 đ
	

	D)
	50.000 – 1.000.000 đ
	

	Đáp án
	C – điều 6 – N DD63/2007
	


Chương  6: LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ
	Câu 1
	Quyền sở hữu bao gồm những quyền sau
	

	A)
	Quyền chiếm hữu
	

	B)
	Quyền chiếm hữu và quyền sử dụng
	

	C)
	Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt
	

	D)
	Quyền chiếm hữu và quyền định đoạt
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 2
	Chỉ những người sau đây mới có quyền định đoạt tài sản
	

	A)
	Chủ sở hữu tài sản
	

	B)
	Chủ sở hữu hoặc người thuê tài sản
	

	C)
	Chủ sở hữu, người thuê tài sản, người được ủy quyền quản lý tài sản
	

	D)
	Chủ sở hữu, người được ủy quyền quản lý tài sản
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 3
	Anh A thuê xe máy của B, vậy A có những quyền nào sau đây đối với chiếc xe máy đó
	

	A)
	Quyền chiếm hữu
	

	B)
	Quyền sử dụng và quyền chiếm hữu
	

	C)
	Quyền chiếm hữu và quyền định đoạt
	

	D)
	Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 4
	Anh Nguyễn Văn A là người đứng tên trong sổ đỏ của lô đất N. Vậy A có những quyền sau đối với lô đất N
	

	A)
	Quyền chiếm hữu
	

	B)
	Quyền sử dụng
	

	C)
	Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng
	

	D)
	Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 5
	A chết vào ngày 22 tháng 08 năm 2005, những người nào sau đây là người thừa kế của A theo quy định của pháp luật
	

	A)
	Mẹ, vợ, con trai thứ nhất, con trai thứ hai chết vào tháng 7 năm 2005
	

	B)
	Mẹ, vợ, con trai thứ nhất, con trai thứ hai chết vào ngày 22 tháng 08 năm 2005
	

	C)
	Mẹ, vợ, con trai thứ nhất, con trai thứ hai
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 6
	Thời điểm mở thừa kế
	

	A)
	Là thời điểm mà người có di sản để lại chết
	

	B)
	Là thời điểm mà người có di sản viết di chúc
	

	C)
	Là thời điểm mà người có di sản tuyên bố chia di chúc 
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 7
	Hình thức của di chúc
	

	A)
	Chỉ được lập bằng văn bản
	

	B)
	Chỉ được lập bằng lời nói
	

	C)
	Chỉ được lập bằng văn bản và phải đi công chứng
	

	D)
	Được lập bằng văn bản và lời nói
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 8
	“Di chúc bằng miệng” được coi là hợp pháp trong trường hợp sau:
	

	A)
	Có 1 người làm chứng
	

	B)
	Có 2 người làm chứng
	

	C)
	Không cần người làm chứng
	

	D)
	Có ít nhất 2 người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Sau 3 tháng kể từ thời điểm lập di chúc miệng mà người lập di chúc vẫn còn sống thì “Di chúc miệng” bị hủy bỏ.
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 9
	Những người nào sau đây thuộc diện thừa kế không phụ thuộc vào di chúc?
	

	A)
	Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động
	

	B)
	Con, cha, mẹ, vợ, chồng
	

	C)
	Cha, mẹ, vợ, chồng
	

	D)
	Cha, mẹ, chị, em
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 10
	Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong các trường hợp nào cụ thể sau:
	

	A)
	Người để lại di sản viết di chúc nhưng người thừa kế không đồng ý với di chúc đó
	

	B)
	Người có di sản để lại di chúc nhưng di chúc vô hiệu 1 phần
	

	C)
	Người được chỉ định trong di chúc chết, người có di sản không để lại di chúc hoặc di chúc không có hiệu lực pháp luật.
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai.
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 11
	Hàng thừa kế thứ nhất gồm:
	

	A)
	Vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
	

	B)
	Ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con  nuôi của người chết
	

	C)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	D)
	Vợ, chồng, con đẻ của người chết.
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 12
	Hàng thừa kế thứ hai gồm:
	

	A)
	Ông bà nội, anh chị em ruột của người chết, cháu của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại
	

	B)
	Ông bà nội, anh chị em ruột của người chết, cháu của người chết mà người chết là ông bà nội.
	

	C)
	Ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của người chết, cháu của người chết mà người chết là ông bà nội, ông bà ngoại.
	

	D)
	Cha, mẹ, ông, bà
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 13
	Hàng thừa kế thứ ba gồm:
	

	A)
	Ông bà nội, ông bà ngoại, cụ nội, cụ ngoại của người chết.
	

	B)
	Cháu của người chết mà người chết là ông bà nội, ông bà ngoại
	

	C)
	Cha, mẹ, vợ, chồng của người chết
	

	D)
	Cha, mẹ, vợ, chồng, con
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 14
	Nguyên tắc giao kết hợp đồng là:
	

	A)
	Tự do giao kết hợp đồng và không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.
	

	B)
	Bắt buộc phục tùng
	

	C)
	Pháp chế, chỉ bị coi là tội phạm khi có lỗi
	

	D)
	Bắt buộc chung đối với tất cả mọi người
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 15
	Chủ thể giao kết hợp đồng là:
	

	A)
	Cá nhân từ đủ 6 tuổi trở lên được tham gia ký kết tất cả các loại hợp đồng
	

	B)
	Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên được tham gia ký kết tất cả các loại hợp đồng
	

	C)
	Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền giao kết hợp đồng dân sự và tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ
	

	D)
	Cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên được tham gia ký kết tất cả các loại hợp đồng
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 16
	Hình thức của hợp đồng dân sự
	

	A)
	Chỉ lập bằng văn bản
	

	B)
	Chỉ lập bằng lời nói
	

	C)
	Chỉ lập bằng văn bản, lời nói
	

	D)
	Được lập bằng văn bản, lời nói, hành vi cụ thể
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 17
	Cầm cố tài sản là:
	

	A)
	Là việc bên có nghĩa vụ giao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu bất động sản của mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền.
	

	B)
	Là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc sở hữu của mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự.
	

	C)
	Là việc một bên giao cho bên kia 1 khoản tiền hoặc kim quý, đá quý hoặc các vật có giá trị khác trong một thời gian để đảm bảo  giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.
	

	D)
	Là việc bên có nghĩa vụ gửi 1 khoản tiền hoặc kim khí quý hoặc các giấy tờ có giá trị khác vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ.
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 18
	Đặt cọc là:
	

	A)
	Là việc bên có nghĩa vụ giao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu bất động sản của mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền.
	

	B)
	Là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc sở hữu của mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự
	

	C)
	Là việc một bên giao cho bên kia 1 khoản tiền hoặc kim quý, đá quý hoặc các vật có giá trị khác trong một thời gian để đảm bảo  giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.
	

	D)
	Là việc bên có nghĩa vụ gửi 1 khoản tiền hoặc kim khí quý hoặc các giấy tờ có giá trị khác vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ.
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 19
	Thế chấp là:
	

	A)
	Là việc bên có nghĩa vụ giao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu bất động sản của mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền.
	

	B)
	Là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc sở hữu của mình do bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự
	

	C)
	Là việc một bên giao cho bên kia 1 khoản tiền hoặc kim quý, đá quý hoặc các vật có giá trị khác trong một thời gian để đảm bảo  giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.
	

	D)
	Là việc bên có nghĩa vụ gửi 1 khoản tiền hoặc kim khí quý hoặc các giấy tờ có giá trị khác vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ.
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 20
	Ký quỹ là:
	

	A)
	Là việc bên có nghĩa vụ giao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu bất động sản của mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền.
	

	B)
	Là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc sở hữu của mình do bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự
	

	C)
	Là việc một bên giao cho bên kia 1 khoản tiền hoặc kim quý, đá quý hoặc các vật có giá trị khác trong một thời gian để đảm bảo  giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.
	

	D)
	Là việc bên có nghĩa vụ gửi 1 khoản tiền hoặc kim khí quý hoặc các giấy tờ có giá trị khác vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ.
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 21
	Chỉ có tòa án nào sau đây mới có thẩm quyền xét sử sơ thẩm
	

	A)
	Tòa án nhân dân huyện
	

	B)
	Tòa án nhân dân huyện, Tòa án nhân dân tỉnh
	

	C)
	Tòa án nhân dân huyện, Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao
	

	D)
	Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 22
	Trong phiên tòa sơ thẩm Hội đồng thẩm phán có bao nhiêu người
	

	A)
	Chỉ có 3 người , 1 thẩm phán và 2 hội thẩm
	

	B)
	Có 2 người: 1 thẩm phán và 1 hội thẩm
	

	C) 
	Có 3 người ( 1 thẩm phán và 2 hội thẩm) hoặc 5 người ( 2 thẩm phán và 3 hội thẩm)
	

	D)
	Cả 3 phương án trên là sai
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 23
	Trong phiên tòa phúc thẩm thành phần hội đồng thẩm phán gồm có:
	

	A)
	Có 1 thẩm phán và 2 hội thẩm
	

	B)
	2 thẩm phán 1 hội thẩm
	

	C)
	3 Hội thẩm
	

	D)
	3 thẩm phán
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 24
	Sau khi tuyên án trong bao nhiêu lâu thì bản án xét xử sơ thẩm có hiệu lực
	

	A)
	Ngay sau khi tuyên án
	

	B)
	Sau 15 ngày
	

	C)
	Sau 10 ngày
	

	D)
	Sau 5 ngày
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 25
	Sau khi tuyên án trong bao nhiêu lâu thì bản án xét xử phúc thẩm có hiệu lực
	

	A)
	Ngay sau khi tuyên án
	

	B)
	Sau 15 ngày
	

	C)
	Sau 30 ngày
	

	D
	Sau 10 ngày
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 26
	Chỉ có Tòa án nào sau đây mới có thẩm quyền xét xử phúc thẩm.
	

	A)
	Toàn án nhân dân huyện, tòa án nhân dân tỉnh
	

	B)
	Tòa án nhân dân  tỉnh, tòa án nhân dân tối cao
	

	C)
	Tòa án nhân dân huyện, Tòa án nhân dân tối cao
	

	D)
	Tòa án nhân dân huyện, Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân tối cao
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 27
	Những vụ án hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền tòa án sau:
	

	A)
	Tòa án nhân dân huyện
	

	B)
	Tòa án nhân dân tỉnh
	

	C)
	Tòa án nhân dân tối cao
	

	D)
	Tòa án nhân huyện, tòa án nhân tỉnh
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 28
	 Nếu không có thỏa thuận, Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự là nơi cư trú của
	

	A)
	Bị đơn
	

	B)
	Nguyên đơn
	

	C)
	Bị đơn và nguyên đơn
	

	D)
	Nguyên đơn và người làm chứng
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 29
	Đối với vụ án dân sự có mấy cấp xét xử?
	

	A)
	2 cấp là sơ thẩm và phúc thẩm
	

	B)
	1 cấp là phúc thẩm
	

	C)
	 3 cấp là sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm
	

	D)
	1 cấp là sơ thẩm
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 30
	A là người Việt Nam thuộc huyện X tỉnh Y ly hôn với B là người nước Pháp hỏi thẩm quyền xét xử thuộc Tòa án nào, biết là hai bên thỏa thuận có gì xảy ra sẽ áp dụng  pháp luật và Tòa án xét xử  Việt Nam
	

	A)
	Tòa án nước Pháp
	

	B)
	Tòa án huyện X
	

	C)
	Tòa án tỉnh Y
	

	D)
	Tòa án huyện X và Tòa án huyện Y
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 31
	A thuộc huyện X, B thuộc huyện Y tranh chấp mảnh đất ở huyện Z hỏi tòa án ở đâu có thẩm quyền xét xử
	

	A)
	Tòa án huyện X
	

	B)
	Tòa án huyện Y
	

	C)
	Tòa án huyện Z
	

	D)
	Tòa án huyện Z và Tòa án huyện X
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 32
	Đương sự tham gia tố tụng dân sự gồm có
	

	A)
	Nguyên đơn
	

	B)
	Bị đơn
	

	C)
	Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
	

	D)
	Nguyên đơn và bị đơn
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 33
	Nguyên đơn là:
	

	A)
	Người khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi của mình 
	

	B)
	Là người yêu cầu tham gia tố tụng để trả lời về việc kiện
	

	C)
	Là người tham gia vào vụ án đã xuất hiện giữa nguyên đơn và bị đơn để bảo vệ quyền lợi của mình
	

	D)
	Là người tham gia phiên dịch trong vụ án dân sự
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 34
	Bị đơn là:
	

	A)
	Người khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi của mình
	

	B)
	Là người yêu cầu tham gia tố tụng để trả lời về việc kiện
	

	C)
	Là người tham gia vào vụ án đã xuất hiện giữa nguyên đơn và bị đơn để bảo vệ quyền lợi của mình
	

	D)
	Là người tham gia phiên dịch trong vụ án
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 35
	Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là
	

	A)
	Người khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi của mình
	

	B)
	Là người yêu cầu tham gia tố tụng để trả lời về việc kiện
	

	C)
	Là người tham gia vào vụ án đã xuất hiện giữa nguyên đơn và bị đơn để bảo vệ quyền lợi của mình
	

	D)
	Là người tới xem vụ án xét xử
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 36
	Viện kiểm sát có chức năng gì trong tố tụng dân sự?
	

	A)
	Người làm chứng
	

	B)
	Người xét xử
	

	C)
	Chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tòa án giải quyết vụ án.
	

	D)
	Thi hành án
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 37
	Người làm chứng là:
	

	A)
	Là người biết được bất cứ tình tiết nào liên quan đến vụ án được tòa án, viện kiểm sát triệu tập đến làm chứng.
	

	B)
	Là người có kiến thức cần thiết về lĩnh vực cần giám định mà tòa án hay viện kiểm sát trưng cầu
	

	C)
	Do tòa án hay viện kiểm sát yêu cầu trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng.
	

	D)
	Là người xét xử
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 38
	Người giám định là:
	

	A)


	Là người biết được bất cứ tình tiết nào liên quan đến vụ án được tòa án, viện kiểm sát triệu tập đến làm chứng.
	

	B)
	Là người có kiến thức cần thiết về lĩnh vực cần giám định mà tòa án hay viện kiểm sát trưng cầu
	

	C)
	Do tòa án hay viện kiểm sát yêu cầu trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng.
	

	D)
	Là người thi hành án
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 39
	Người phiên dịch là:
	

	A)
	Là người biết được bất cứ tình tiết nào liên quan đến vụ án được tòa án, viện kiểm sát triệu tập đến làm chứng.
	

	B)
	Là người có kiến thức cần thiết về lĩnh vực cần giám định mà tòa án hay viện kiểm sát trưng cầu
	

	C)
	Do tòa án hay viện kiểm sát yêu cầu trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng.
	

	D)
	Là người xét xử
	

	Đáp ám
	C
	

	Câu 40
	Trình tự thủ tục giải quyết vụ án dân sự chỉ có các thủ tục sau:
	

	A)
	Khởi kiện vụ án dân sự, Thụ lý vụ án
	

	B)
	Khởi kiện vụ án dân sự, thụ lý vụ án, lập hồ sơ vụ án, hòa giải vụ án, phiên tòa xét xử, thi hành án
	

	C)
	Thụ lý vụ án, lập hồ sơ vụ án, phiên tòa sơ thẩm
	

	D)
	Thụ lý vụ án, lập hồ sơ vụ án, phiên tòa sơ thẩm, thi hành án
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 41
	Giám đốc thẩm là:
	

	A)
	Là một cấp xét xử sau phúc thẩm
	

	B)
	Là xét lại bản án đã có hiệu lực
	

	C)
	Là một cấp xét xử sau sơ thẩm
	

	D)
	Là cấp xét sử thứ ba trong vụ án dân sự
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 42
	Thủ tục xét xử phiên tòa sơ thẩm theo trình tự nào trong các trường hợp sau:
	

	A)
	Thủ tục bắt đầu phiên tòa, Thủ tục xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa, nghị án và tuyên án
	

	B)
	Thủ tục bắt đầu phiên tòa, thủ tục xét hỏi, nghị án và tuyên án
	

	C)
	Thủ tục xét hỏi, tranh luận, nghị án và tuyên án
	

	D)
	Thủ tục tranh luận, tuyên án
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 43
	Bộ luật dân sự quy định về nguyên tắc ký kết hợp đồng
	

	A)
	Tự do giao kết hợp đồng
	

	B)
	Không trái pháp luật và đạo đức xã hội
	


	C)
	Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác trung thực, ngay thẳng
	

	D)
	A,b,c đều đúng
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 44
	Khi thế chấp tài sản bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp không?
	

	A)
	Có
	

	B)
	Không
	

	C)
	Tùy theo yêu cầu của bên nhận thế chấp
	

	D)
	Tùy theo yêu cầu của bên thế chấp
	

	Đáp ám
	B
	

	Câu 45
	Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi
	

	A)
	Nội dung hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
	

	B)
	Một trong các bên ký kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận
	

	C)
	Người ký kết hợp đồng không có thẩm quyền ký kết
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều đúng
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 46
	Khi ký kết hợp đồng mua bán , mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện ký kết là ai?
	

	A)
	Người đại diện theo pháp luật
	

	B)
	Người đại diện theo ủy quyền
	

	C)
	Cả A và B đều đúng
	

	D)
	Cả A và B đều sai
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 47
	Quan hệ đại lý khác cơ bản đối với quan hệ hàng hóa là gì?
	

	A)
	Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu
	

	B)
	Chưa chuyển giao quyền sử dụng
	

	C)
	Chưa chuyển giao quyền sở hữa
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 48
	Trong các trường hợp sau đây chủ thể nào được quyền ký hợp đồng dân sự mà không cần sự đồng ý của người đại diện hoặc người giám hộ theo pháp luật
	

	A)
	Em bé 5 tuổi
	

	B)
	Học sinh 16 tuổi
	

	C)
	Người mắc bệnh tâm thần
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	D


	

	Câu 49
	Mức phạt vi phạm mà bên vi phạm phải trả khi vi phạm hợp đồng không được vượt quá bao nhiêu phần trăm giá trị hợp đồng?
	

	A)
	4%
	

	B)
	8%
	

	C)
	12%
	

	D)
	10%
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 50
	Loại tài sản nào sau đây không được dùng làm tài sản bảo đảm
	

	A)
	Nhà cửa
	

	B)
	Sổ đỏ
	

	C)
	Xe cộ
	

	D)
	Tài sản khó cất giữ, bảo quản, kiểm định 
	

	Đáp án
	D
	


Chương  7: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ
	Câu 1
	Theo quy định của Bộ luật hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2009) hành vi nào bị coi là tội phạm
	

	A)
	1 bạn nữ 16 tuổi thực hiện hành vi kết hôn
	

	B)
	Một người trộm cắp 1 điện thoại trị giá 1.500.000 đồng
	

	C)
	Một người thực hiện hành vi trộm xe trị giá 3.000.000 đồng
	

	D)
	Một người trộm cắp 1 điện thoại trị giá 1.000.000 đồng
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 2
	Trường hợp nào sau đây bị coi là tội phạm?
	

	A)
	Một em bé 6 tuổi thực hiện hành vi trộm cắp trị giá 50 triệu đồng
	

	B)
	Một người bị mắc bệnh tâm thần thực hiện hành vi đánh người gây thương tích trên 20%
	

	C)
	Một người 16 tuổi thực hiện hành vi giết người
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 3
	Tội phạm ít  nghiêm trọng là:
	

	A)
	Tội mà có mức khung hình phạt cao nhất là đến 3 năm tù
	

	B)
	Tội mà có mức khung hình phạt cao nhất là đến 7 năm tù
	

	C)
	Tội mà có mức khung hình phạt cao nhất là đến 15 năm tù
	

	D)
	Tội mà có mức khung hình phạt cao nhất là lớn hơn hoặc bằng 15 năm tù, trung thân hoặc tử hình
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 4
	Tội nghiêm trọng là:
	

	A)
	Tội có mức cao nhất của khung hình phạt là 5 năm tù
	

	B)
	Tội mà có mức khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù
	

	C)
	Tội mà có mức khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù
	

	D)
	Tội mà có mức khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 5
	Tội rất nghiêm trọng là:
	

	A)
	Tội có mức cao nhất của khung hình phạt là 5 năm tù
	

	B)
	Tội có mức cao nhất của khung hình phạt là đến 10 năm tù
	

	C)
	Tội mà có mức khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù
	

	D)
	Tội có mức cao nhất của khung hình phạt là 7 năm tù
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 6
	Tội đặc biệt nghiêm trọng
	

	A)
	Tội có mức cao nhất của khung hình phạt là 5 năm tù
	

	B)
	Tội có mức cao nhất của khung hình phạt là đến 10 năm tù
	

	C)
	Tội mà có mức khung hình phạt cao nhất là lớn hơn hoặc bằng 15 năm tù, chung thân hoặc tử hình
	

	D)
	Tội có mức cao nhất của khung hình phạt là 7 năm tù
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 7
	A thực hiện hành vi cướp giật và bị tòa án tuyên với mức án là 5 năm tù hỏi A thuộc loại tội nào?
	

	A)
	Ít nghiêm trọng
	

	B)
	Nghiêm trọng
	

	C)
	Rất nghiêm trọng
	

	D)
	Đặc biệt nghiêm trọng
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 8
	A thực hiện hành vi đánh người và bị tòa tuyên với mức án là 7 năm tù hỏi A thuộc loại tội nào?
	

	A)
	Ít nghiêm trọng
	

	B)
	Nghiêm trọng
	

	C)
	Rất nghiêm trọng
	

	D)
	Đặc biệt nghiêm trọng
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 9
	Người nào thực hiện hành vi trộm cắp từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hỏi trường hợp trên thuộc loại tội nào?
	

	A)
	Ít nghiêm trọng
	

	B)
	Nghiêm trọng
	

	C)
	Rất nghiêm trọng
	

	D)
	Đặc biệt nghiêm trọng
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 10
	Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội ít nghiêm trọng là:
	

	A)
	5 năm
	

	B)
	7 năm
	

	C)
	9 năm 
	

	D) 
	10 năm
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 11
	Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội nghiêm trọng là:
	

	A)
	5 năm 
	

	B)
	10 năm
	

	C)
	15 năm
	

	D)
	12 năm
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 12
	Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội rất nghiêm trọng là: 
	

	A)
	5 năm
	

	B)
	10 năm
	

	C)
	15 năm
	

	D)
	20 năm
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 13
	Thời hiệu truy cứu đối với tội đặc biệt nghiêm trọng là:
	

	A)
	10 năm
	

	B)
	20 năm
	

	C)
	30 năm
	

	D)
	5 năm
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 14
	Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là:
	

	A)
	Là thời hạn do bộ luật hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
	

	B)
	Là thời hạn do bộ luật quy định khi hết thời gian đó tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự
	

	C)
	Là thời hạn do bộ luật quy định khi đến thời hạn đó là bắt đầu tính thời hạn truy cứu
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 15
	A thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em thuộc loại tội rất nghiêm trọng khi bị phát hiện A bỏ chốn, có lệnh truy nã A. 20 năm sau A quay trở về nước. Hỏi A có bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa không
	

	A)
	Đã hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự, nên A sẽ không bị truy cứu nữa
	

	B)
	Thời gian bỏ chốn không được tính vào thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, nên khi A quay trở về vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự
	

	C)
	Cả 3 đáp án đều sai
	

	D)
	Nếu trường hợp đã có bồi thường thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 16
	Trong vụ án hình sự Viện Kiểm sát có chức năng gì?
	

	A)
	Kiểm sát các hoạt động tư pháp
	

	B)
	Xét xử
	

	C)
	Kiểm sát các hoạt động tư pháp và truy tố
	

	D)
	Truy tố
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 17
	Trong quá trình tố tụng hình sự nghi phạm gọi là bị can trong giai đoạn sau
	

	A)
	Khởi tố vụ án
	

	B)
	Trong giai đoạn điều tra khởi tố bị can
	

	C)
	Khi viện kiểm sát lập bản cáo trạng truy tố nghi phạm
	

	D)
	Khi tòa tuyên án
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 18
	Trong tố tụng hình sự, nghi phạm gọi là bị cáo trong giai đoạn sau                                                              
	

	A)
	Điều tra
	

	B)
	Viện kiểm sát lập bản cáo trạng truy tố nghi phạm 
	

	C)
	Xét xử
	

	D)
	Thi hành án
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 19
	Một người bị coi là tội phạm khi người này
	

	A)
	Bị khởi tố vụ án
	

	B)
	Bị truy tố
	

	C)
	Bị đem ra xét xử
	

	D)
	Khi có bản án của Tòa án đã có hiệu lực
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 20
	Tội phạm được coi là xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, nếu tội phạm ấy:
	

	A)
	Bắt đầu ở Việt Nam và kết thúc ở ngoài Việt Nam
	

	B)
	Bắt đầu ở nước ngoài và kết thúc ở Việt Nam
	

	C)
	Bắt đầu ở Việt Nam và kết thúc ở Việt Nam
	

	D)
	Tất cả các phương án trên
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 21
	Người nước ngoài phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam 
	

	A)
	Không phải chịu TNHS theo LHS Việt Nam
	

	B)
	Trong mọi trường hợp đều phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam
	

	C)
	Có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam
	

	D)
	Phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật Hoa kỳ
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 22
	Trường hợp nào sau đây được coi là có lợi cho người phạm tội
	

	A)
	BLHS quy định một tội phạm mới
	

	B)
	Điều luật quy định hạn chế phạm vi miễn hình phạt
	

	C)
	Điều luật quy định một tình tiết tăng nặng mới
	

	D)
	Điều luật quy định một hình phạt nhẹ hơn
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 23
	Những trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự
	

	A)
	Tình thế cấp thiết
	

	B)
	Sự kiện bất ngờ
	

	C)
	Phòng vệ chính đáng
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều đúng
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 24
	Khởi tố vụ án thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?
	

	A)
	Cơ quan công an
	

	B)
	Viện kiểm sát
	

	C)
	Tòa án nhân dân
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 25
	Khởi tố bị can thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?
	

	A)
	Thi hành án
	

	B)
	Tòa án nhân dân
	

	C)
	Viện kiểm sát nhân dân
	

	D)
	Công an
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 26
	Viện kiểm sát có chức năng gì trong quá trình tố tụng hình sự?
	

	A)
	Khởi tố vụ án
	

	B)
	Khởi tố bị can
	

	C)
	Truy tố
	

	D)
	Xét xử
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 27
	Xác định lỗi đối với tội cướp
	

	A)
	Cố ý trực tiếp
	

	B)
	Cố ý gián tiếp
	

	C)
	Vô ý do quá tự tin
	

	D)
	Vô ý do cẩu thả
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 28
	Xác định lỗi đối với tội trộm cắp
	

	A)
	Cố ý trực tiếp
	

	B)
	Cố ý gián tiếp
	

	C)
	Vô ý do quá tự tin
	

	D)
	Vô ý do cẩu thả
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 29
	A thực hiện hành vi giăng lưới điện trần quanh bờ giào để chống trộm, B trèo tường vào để trộm cắp, điện giật chết hãy xác định lỗi của A?
	

	A)
	Cố ý trực tiếp
	

	B)
	Cố ý gián tiếp
	

	C)
	Vô ý do quá tự tin
	

	D)
	Vô ý do cẩu thả
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 30
	A đua xe, gây tai nạn cho B, hãy xác định lỗi của A
	

	A)
	Cố ý trực tiếp
	

	B)
	Cố ý gián tiếp
	

	C)
	Vô ý do quá tự tin
	

	D)
	Vô ý do cẩu thả
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 31
	A đi đường gặp B bi tai nạn giao thông, A không cứu giúp dẫn tới B chết vậy A thuộc loại vi phạm nào?
	

	A)
	Vi phạm hành chính
	

	B)
	Vi phạm giao thông
	

	C)
	Vi phạm hình sự
	

	D)
	Vi phạm dân sự
	

	Đáp án
	C – Điều 102 BLHS
	

	Câu 32
	A và B yêu nhau, khi A đề nghị chia tay, B đe dọa A sẽ giết A nếu chia tay, làm A lo sợ, hỏi B có phải là tội phạm không?
	

	A)
	Chỉ vi phạm hành chính thông thường
	

	B)
	Tội phạm
	

	C)
	Chỉ vi phạm dân sự
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	B – điều 103 BLHS
	

	Câu 33
	Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì mức gây thương tật bao nhiêu phần trăm được coi là tội phạm
	

	A)
	11% trở lên
	

	B)
	20% trở lên
	

	C)
	30% trở lên
	

	D)
	15% trở lên
	

	Đáp án
	A điều 104 BLHS
	

	Câu 34
	Đối với hành vi cố ý gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, mức gây thương tật bao nhiêu % coi là tội phạm
	

	A)
	11% trở lên
	

	B)
	31% trở lên
	

	C)
	15% trở lên
	

	D)
	20 % trở lên
	

	Đáp án
	B điều 105 BLHS
	

	Câu 35
	 Một người coi là có năng lực trách nhiệm hình sự khi đạt độ tuổi
	

	A)
	14 tuổi 
	

	B)
	16 tuổi
	

	C)
	18 tuổi
	

	D)
	20 tuổi
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 36
	Từ 14 đến 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội
	

	A)
	Ít nghiệm trọng
	

	B)
	Rất nghiệm trọng
	

	C)
	Đặc biệt nghiêm trọng
	

	D)
	Rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do lỗi cố ý
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 37
	Từ 16 đến 18 tuổi chịu trách nhiệm hình sự với tội sau
	

	A)
	Rất nghiêm trọng
	

	B)
	Đặc biệt nghiêm trọng
	

	C)
	Rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do lỗi cố ý
	

	D)
	Chịu trách nhiệm đối với tất cả các loại tội, nhưng trong trường hợp này  được coi là tình tiết giảm nhẹ tội đối với người chưa thành niên phạm tội
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 38
	Từ 18 tuổi trở lên chỉ phải chịu trách nhiệm đối với tội
	

	A)
	Nghiêm trọng
	

	B)
	Rất nghiêm trọng
	

	C)
	Đặc biệt nghiêm trọng
	

	D)
	Tất cả các phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 39
	A 15 tuổi thực hiện hành vi cướp  (theo quy định hình sự đối với trường hợp này khung hình phạt cao nhất là 13 năm tù) hỏi hành vi của A có phải là tội phạm không?
	

	A)
	Tội phạm
	

	B)
	Vi phạm hành chính
	

	C)
	Vi phạm dân sự
	

	D)
	Tất cả các phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	A 
	

	Câu 40
	A 15 tuổi thực hiện hành vi vô ý làm chết người hỏi A có phải là tội phạm hay không?
	

	A)
	Tội phạm có tình tiết giảm nhẹ tội
	

	B)
	Không phải là tội phạm
	

	C)
	Tội phạm
	

	D)
	Tất cả các đap án trên đều sai
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 41
	Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì mức thương tật bao nhiêu % được coi là tội phạm
	

	A)
	30%
	

	B)
	31%
	

	C)
	45%
	

	D)
	20%
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 42
	Hành vi vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mức thương tật bao nhiêu % được coi là tội phạm
	

	A)
	30%
	

	B)
	45%
	

	C)
	20%
	

	D)
	31%
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 43
	Hình phạt nào sau đây không được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội
	

	A)
	Cảnh cáo
	

	B)
	Phạt tiền
	

	C)
	Tù có thời hạn
	

	D)
	Tử hình
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 44
	Đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi không được áp dụng hình phạt nào sau đây
	

	A)
	Cảnh cáo
	

	B)
	Cải tạo không giam giữ
	

	C)
	Phạt tiền
	

	D)
	Tất cả các đáp án trên đều sai
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 45
	Đối với người chưa thành niên phạm tội, nếu điều luật được áp dụng hình phạt tù trung thân hoặc tử hình thì mức phạt cao nhất được áp dụng là bao nhiêu?
	

	A)
	20 năm tù
	

	B)
	18 năm tù
	

	C)
	30 năm tù
	

	D)
	15 năm tù
	

	Đáp án
	B –  khoản 1 -điều 74 BLHS
	

	Câu 46
	Đối với người chưa thành niêm phạm tội ở độ tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi, nếu điều luật được áp dụng tù trung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng là bao nhiêu?
	

	A)
	18 năm tù
	

	B) 
	20 năm tù
	

	C)
	12 năm tù
	

	D)
	15 năm tù
	

	Đáp án
	C-  khoản 2 điều 74 BLHS
	

	Câu 47
	A, 15 tuổi là tội phạm chịu mức hình phạt là 12 năm tù, trong quá trình cải tạo có nhiều tiến bộ và đã chấp hành được 3 năm hỏi Tòa án có thể xét giảm tối đa bao nhiêu năm tù?
	

	A)
	Mỗi lần 4 năm
	

	B)
	Mỗi lần 2 năm
	

	C)
	Mỗi lần 3 năm
	

	D)
	Mỗi lần 4 năm nhưng phải đảm bảo chấp hành được 2/5 mức án đã tuyên
	

	Đáp án 
	D – khoản 1 – điều 76 BLHS
	

	Câu 48
	Hành vi của A bị coi là tội phạm trong trường hợp nào?
	

	A)
	Trộm cắp 1.500.000 đ
	

	B)
	 Trộm cắp 1.000.000 đ
	

	C)
	Trộm cắp 1.900.000 đ
	

	D)
	Trộm cắp 1.800.000 đ gây hậu quả nghiêm trọng
	

	Đáp án
	D – khoản 1 điều 138 BLHS
	


Chương 8: LUẬT LAO ĐỘNG
	Câu 1
	Trong  luật lao động chỉ có các loại hợp đồng sau:
	

	A)
	Hợp đồng xác định thời hạn
	

	B)
	Hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn
	

	C)
	Hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn
	

	D)
	Hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng mùa vụ
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 2
	Hợp đồng xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó 2 bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt  hiệu lực của hợp đồng trong thời gian
	

	A)
	Từ 3 tháng đến 9 tháng
	

	B)
	 Từ 1 năm đến 2 năm
	

	C)
	Từ 12 tháng đến 36 tháng
	

	D)
	Từ 5 tháng đến 10 tháng
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 3
	Hình thức giao kết hợp đồng đối với hợp đồng có thời hạn từ 12 đến 36 tháng là:
	

	A)
	Văn bản
	

	B)
	Lời nói
	

	C)
	Lời nói hoặc văn bản
	

	D)
	Văn bản trừ hợp đồng giúp việc
	

	Đáp án
	A 
	

	Câu 4
	Hình thức giao kết hợp đồng có tính chất tạm thời, thời hạn dưới 3 tháng là:
	

	A)
	Văn bản
	

	B)
	Lời nói
	

	C)
	Văn bản hoặc lời nói
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 5
	Trường hợp nào khi giao kết hợp đồng cần phải sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động
	

	A)
	Người lao động dưới 15 tuổi
	

	B)
	Người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi
	

	C)
	Người lao động dưới 14 tuổi
	

	D)
	Người lao động trên 18 tuổi
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 6
	Những hành vi nào người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện  hợp đồng lao động ?
	

	A)
	Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động
	

	B)
	Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động
	

	C)
	Ký vào bản hợp đồng
	

	D)
	Cả A và B đều đúng
	

	Đáp án
	D 
	

	Câu 7
	Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, mà người lao động v ẫn tiếp tục làm việc trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn mà không ký hợp đồng mới thì hợp động đã giao kết trở thành hợp đồng gì? 
	

	A)
	Không xác định thời hạn
	

	B)
	Hợp đồng xác định thời hạn 24 tháng
	

	C)
	Hợp đồng xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng
	

	D)
	Tất cả các đáp án trên đều sai
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 8
	Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động gì?
	

	A)
	Không xác định thời hạn
	

	B)
	Hợp đồng xác định thời hạn 24 tháng
	

	C)
	Hợp đồng xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng
	

	D)
	Kết thúc hợp đồng
	

	Đáp án
	A 
	

	Câu 9
	Đối với hợp đồng lao động được thử việc tối đa bao nhiêu lần
	

	A)
	1 lần
	

	B)
	2 lần
	

	C)
	3 lần
	

	D)
	Tùy từng trường hợp
	

	Đáp án
	A 
	

	Câu 10
	Thời gian thử việc đối với công việc chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là bao nhiêu?
	

	A)
	50 ngày
	

	B)
	30 ngày
	

	C)
	60 ngày
	

	D) 
	20 ngày
	

	Đáp án
	C 
	

	Câu 11
	Chủ thể của hợp đồng lao động là người lao động
	

	A)
	Đủ 15 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động
	

	B)
	Đủ 18 tuổi, có khả năng giao kết hợp đồng
	

	C)
	Đủ 14 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động
	

	D)
	Đủ 12 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 12
	Thời gian thử việc đối với công việc chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là:
	

	A)
	60 ngày
	

	B)
	50 ngày
	

	C)
	30 ngày
	

	D)
	20 ngày
	

	Đáp án
	C 
	

	Câu 13
	Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng bao nhiêu?
	

	A)
	75% lương
	

	B)
	85 % lương
	

	C)
	50% lương
	

	D)
	100% lương
	

	Đáp án
	B 
	

	Câu 14
	Trường hợp vì lý do theo quy định của pháp luật mà phải chuyển người lao động sang 1 công việc khác có mức lương thấp hơn thì thời gian tối đa chuyển là bao lâu?
	

	A)
	60 ngày
	

	B)
	30 ngày
	

	C)
	40 ngày
	

	D)
	10 ngày
	

	Đáp án
	A 
	

	Câu 15
	Trường hợp người sử dụng lao động  đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thường  như sau:
	

	 
	Toàn bộ số tiền lương trong 1 tháng và nhận người lao động quay trở lại làm việc 
	

	B)
	Toàn bộ số tiền lương trong những ngày người lao động không được làm việc và nhận người lao động quay trở lại làm việc
	

	C)
	Toàn bộ số tiền lương trong những ngày người lao động không được làm việc và nhận người lao động quay trở lại làm việc cộng với 2 tháng tiền lương và phụ cấp nếu có
	

	D)
	Toàn bộ số tiền lương trong 1 tháng
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 16
	Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất hợp pháp mà người lao động không muốn quay trở lại làm việc thì người sử dụng lao động phải bồi thường như sau
	

	A)
	2 tháng tiền lương cộng phụ cấp nếu có
	

	B)
	2 tháng tiền lương cộng với tiền lương số ngày người lao động không được đi làm, phụ cấp lương nếu có và tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động mỗi một năm đi làm được tính bằng ½ tháng lương 
	

	C)
	Trợ cấp thất nghiệp
	

	D)
	1 tháng tiền lương cộng phụ cấp nếu có
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 17
	Tiền lương của 1 tuần được tính như sau
	

	A)
	Bằng tiền lương 1 tháng nhân với 12 tháng chia cho 52 tuần
	

	B)
	Bằng tiền lương 1 tháng nhân với 12 tháng chia cho 53 tuần
	

	C)
	Bằng tiền lương 1 tháng nhân với 12 tháng chia cho 55 tuần
	

	D)
	Bằng tiền lương 1 tháng nhân với 12 tháng chia cho 56 tuần
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 18
	Người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm
	

	A)
	30% tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày
	

	B)
	20% tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày
	

	C)
	50% tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày
	

	D)
	10% tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 19
	Tiền lương của một ngày được tính như sau:
	

	A)
	Tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật, cơ quan lựa chọn nhưng tối đa không quá 26 ngày
	

	B)
	Tiền lương tháng chia cho tổng số ngày làm việc của người đó trên 1 tháng
	

	C)
	Tiền lương tháng chia cho 30 ngày 
	

	D)
	Tiền lương tháng chia cho 29 ngày
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 20
	Trong luật lao động chỉ có những hình thức kỷ luật sau:
	

	A)
	Khiển trách
	

	B)
	Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyển sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức
	

	C)
	Sa thải
	

	D)
	-Khiển trách

-Kéo dài thời hạn nâng lượng không quá 6 tháng hoặc chuyển sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức

-Sa thải
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 21
	Sa thải trong lao động chỉ áp dụng trong trường hợp sau:
	

	A)
	Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng
	

	B)
	Người lao động tự ý bỏ việc 10 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 30 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng
	

	C)
	Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 30 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng
	

	D
	Người lao động tự ý bỏ việc 10 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 50 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 22
	Sa thải trong lao động chỉ áp dụng trong trường hợp sau:
	

	A)
	Người lao động bị xử lý kỷ luật, kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật cách chức mà tái phạm 
	

	B)
	Người lao động bị khiển trách mà tái phạm
	

	C)
	Người lao động bị khiển trách và bị kỷ luật
	

	D)
	Người lao động bị khiển trách và bị cấm nâng lương
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 23
	Trong giải quyết tranh chấp chỉ cần những người sau đây có mặt
	

	A)
	Đại diện công đoàn
	

	B)
	Người lao động
	

	C)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	D)
	Đại diện người sử dụng lao động
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 24
	Trong thủ tục giải quyết tranh chấp lao động thủ tục sau đây không cần thiết
	

	A)
	Hòa giải
	

	B)
	Yêu cầu sự có mặt của người lao động và đại diện bên công đoàn
	

	C)
	Nộp đơn khởi kiện
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	D
	

	Câu25
	Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động chỉ có các cơ quan sau:
	

	A)
	Tòa án
	

	B)
	Viện kiểm sat
	

	C)
	Thi hành án
	

	D)
	Hội đồng hòa giải cơ sở hoặc hòa giải viên, Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh,Tòa án
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 26
	Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:
	

	A)
	15 ngày
	

	B)
	45 ngày
	

	C)
	30 ngày
	

	D)
	Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 27
	Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:
	

	A)
	15 ngày
	

	B)
	45 ngày
	

	C)
	30 ngày
	

	D)
	 Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 28
	Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
	

	A)
	Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động
	

	B)
	Phải nhận người lao động quay trở lại làm việc
	

	C)
	Phải bồi thường 2 tháng tiền lương
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 29
	Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 
	

	A)
	Phải quay trở lại làm việc
	

	B)
	Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động
	

	C)
	Phải bồi thường cho người sử dụng lao động 2 tháng lương
	

	D)
	Tất cả các đáp án trên đều sai
	

	Đáp án
	B 
	

	Câu 30
	 Thời giờ làm việc bình thường tối đa bao nhiêu giờ trong 01 ngày
	

	A)
	6 tiếng
	

	B)
	8 tiếng
	

	C)
	9 tiếng
	

	D)
	10 tiếng
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 31
	Giờ làm việc ban đêm được quy định từ
	

	A)
	Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau
	

	B)
	Giờ làm việc ban đêm được tính từ 20 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau
	

	C)
	Giờ làm việc ban đêm được tính từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau
	

	D)
	Giờ làm việc ban đêm được tính từ 19 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau
	

	Đáp án
	A 
	


Chương 9: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
	Câu 1
	Gia đình chỉ có các chức năng sau:
	

	A)
	Chức năng sinh đẻ
	

	B)
	Chức năng giáo dục
	

	C)
	Chức năng kinh tế
	

	D)
	Chức năng sinh đẻ, chức năng giáo dục, chức năng kinh tế
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 2
	Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành là:
	

	A)
	Luật hôn nhân gia đình năm 2010
	

	B)
	Luật hôn nhân gia đình năm 2011
	

	C)
	Luật hôn nhân gia đình năm 1995
	

	D)
	Luật hôn nhân gia đình năm 2014
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 3
	 Anh A sinh ngày 1/9/1988 hỏi đến ngày tháng năm nào anh A được kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình hiện hành?
	

	A)
	2/9/2007
	

	B)
	2/9/2008
	

	C)
	1/9/2008
	

	D)
	1/9/2007
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 4
	Chị A sinh ngày 8/8/1988 hỏi đến ngày tháng năm nào chị A được kết hôn theo luật hôn nhân gia đình hiện hành
	

	A)
	9/8/2005
	

	B)
	9/8/2006
	

	C)
	8/8/2006
	

	D)
	10/8/2006
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 5
	Ủy ban nhân dân khi đăng ký kết hôn căn cứ vào những yếu tố sau:
	

	A)
	Ý trí của 2 bên gia đình
	

	B)
	Ý trí của người thân
	

	C)
	Ý trí của bên nữ
	

	D)
	Ý trí của hai bên nam nữ tham gia kết hôn
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 6
	Việc cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định ở luật hôn nhân và gia đình năm bao nhiêu
	

	A)
	Năm 2000
	

	B)
	Năm 2002
	

	C)
	Năm 2014
	

	D)
	Năm 2005
	

	Đáp án
	C
	

	Câu 7
	Điểm nào sau đây là điểm mới của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 so với luật hôn nhân và gia đình năm 2000
	

	A)
	Độ tuổi kết hôn
	

	B)
	Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
	

	C)
	Không cấm kết hôn đồng giới
	

	D)
	Tất cả các phương án trên
	

	Đáp án
	D
	

	Câu 8
	Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, độ tuổi kết hôn của nữ được quy định như sau:
	

	A)
	Nữ từ 18 tuổi
	

	B)
	Nữ đủ 18 tuổi trở lên
	

	C)
	Nữ từ 17 tuổi trở lên
	

	D)
	Nữ từ đủ 15 tuổi
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 9
	Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, độ tuổi kết hôn của nam được quy định như sau
	

	A)
	Nam từ đủ 20 tuổi trở lên
	

	B)
	Nam từ 20 tuổi trở lên
	

	C)
	Nam tư đủ 19 tuổi trở lên
	

	D
	Nam từ đủ 18 tuổi trở lên
	

	Đáp án
	A
	


Chương 10: LUẬT KINH TẾ
	Câu 1
	Thành viên của công ty cổ phần
	

	A)
	Tối thiểu là 2 người, tối đa là 50 người
	

	B)
	Quy định về mức tối thiểu là 3 người và không quy định về mức tối đa
	

	C)
	Quy định mức tối thiểu là 2 người, không quy định mức tối đa
	

	D)
	Tối thiểu là 2 người, tối đa là 60 người
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 2
	Doanh nghiệp tư nhân là
	

	A)
	Doanh nghiệp chỉ có cá nhân mới làm chủ sở hữu
	

	B)
	Doanh nghiệp có cá nhân hoặc pháp nhân là chủ sở hữu
	

	C)
	Doanh nghiệp  có cá nhân, tổ chức làm chủ doanh nghiệp
	

	D)
	Doanh nghiệp có cá nhân, pháp nhân, tổ chức là chủ sở hữu
	

	Đáp án
	A
	

	Câu 3
	Doanh nghiệp được coi là phá sản khi:
	

	A)
	Có các khoản nợ đến hạn và chủ nợ yêu cầu trả 
	

	B)
	Khi có bản án của tòa án tuyên bố doanh nghiệp đó phá sản
	

	C)
	Khi Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ
	

	D)
	Cả 3 phương án trên đều sai
	

	Đáp án
	B
	

	Câu 4
	Các căn cứ sau đây không phải là căn cứ dẫn tới hợp đồng  kinh tế vô hiệu
	

	A)
	Trái với quy định của pháp luật
	

	B)
	Người ký hợp đồng kinh tế không có năng lực chủ thể
	

	C)
	Nội dung của hợp đồng trái với đạo đức xã hội
	

	D) 
	Người ký hợp đồng kinh tế là phụ nữ
	

	Đáp án
	D
	


